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LỊCH BÁO GIẢNG
NĂM HỌC 2022- 2023
Họ và tên giáo viên:   NGUYỄN THỊ LÝ
Chức vụ:                            Giáo viên
Lớp:  2A5 - Trường Tiểu học Giang Biên
Quận: Long Biên

Năm học: 2022-2023
	TRƯỜNG TH GIANG BIÊN
	
	
	

	HỌC KÌ I
	LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 2A5
	

	TUẦN HỌC THỨ 18

	Từ ngày: 02/01/2023 - Đến ngày: 06/01/2023
	

	Thứ/ buổi

ngày
	Tiết 
	Tiết
PPCT
	Môn học
(hoặc PM)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
2/1
	
	
	
	
	NGHỈ BÙ TẾT DƯƠNG LỊCH
	

	
	
	
	
	
	
	

	3
3/1
	Buổi sáng
	1
	171
	Tiếng Việt
	Ôn tập (tiết 1)
	Máy chiếu

	
	
	2
	172
	Tiếng Việt
	Ôn tập (tiết 2)
	Máy chiếu

	
	
	3
	87
	Toán
	Ôn tập (tiết 1)
	Máy chiếu

	
	
	4
	
	HDH
	Hoàn thành bài 
	Máy chiếu

	
	Buổi chiều
	1
	
	GDTC
	Ôn tập cuối kì 1  
	

	
	
	2
	
	Âm nhạc
	Kiểm tra đánh giá cuối học kì 1
	

	
	
	3
	
	HDH
	GDNSTLVM: Tổng kết
	Máy chiếu

	4
4/1
	Buổi sáng
	1
	173
	Tiếng Việt
	Ôn tập (tiết 3)
	Máy chiếu

	
	
	2
	174
	Tiếng Việt
	Ôn tập (tiết 4)
	Máy chiếu

	
	
	3
	88
	Toán
	Ôn tập (tiết 2)
	Máy chiếu

	
	
	4
	18
	Đạo đức
	Ôn tập cuối học kì 1
	Máy chiếu

	
	Buổi chiều
	1
	35
	TNXH
	Môi trường sống của thực vật và động vật (tiết 3)
	Máy chiếu

	
	
	2
	52
	HĐTN
	Người trong một nhà
	Máy chiếu

	
	
	3
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Máy chiếu

	5
5/1
	Buổi sáng
	1
	89
	Toán
	Em vui học toán (tiết 1)
	Máy chiếu

	
	
	2
	
	TC Âm nhạc
	Kiểm tra đánh giá cuối học kì 1
	

	
	
	3
	175
	Tiếng Việt
	Ôn tập (tiết 5)
	Máy chiếu

	
	
	4
	176
	Tiếng Việt
	Ôn tập (tiết 6)
	Máy chiếu

	
	Buổi chiều
	1
	36
	TNXH
	Bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật (tiết 1)
	Máy chiếu

	
	
	2
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Máy chiếu

	
	
	3
	
	TC Mĩ thuật
	Trưng bày sản phẩm học kì 1
	

	6
6/1
	Buổi sáng
	1
	177
	Tiếng Việt
	Ôn tập (tiết 7)
	Máy chiếu

	
	
	2
	178
	Tiếng Việt
	Ôn tập (tiết 8)
	Máy chiếu

	
	
	3
	90
	Toán
	Em vui học toán (tiết 2)
	Máy chiếu

	
	
	4
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Máy chiếu

	
	Buổi chiều
	1
	
	TC T. Anh
	End of first term Test 1 
	

	
	
	2
	
	GDTC
	Kiểm tra đánh giá cuối học kì 1
	

	
	
	3
	53
	HĐTN
	Sơ kết tuần
	Bảng thi đua

	Kiểm tra, nhận xét
	                           Tổng hợp đồ dùng: 22 lượt      

                 Giang Biên, ngày 20 tháng 12 năm 2022

	
	
	
	                                                           KHỐI TRƯỞNG

                                                                             Nguyễn Thị Vân Anh
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